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Nhánh
1

Nhánh
2 TT Mục tiêu năm Hoạt động chủ đề

Lớp 2A của bé TrườngMN 
của bé  

Ghi 
chú về 

sự 
điều 
chỉnh
(nếu 
có)

  Mục tiêu Nguồn   

 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ 
CHẤT   # #  

1 1  Thực hiện được các động tác trong bài tập 
thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân. KQMĐ

Bài 1: "Nào chúng ta cùng tập thể dục"- ồ sao bé 
không lắc TDS TDS TDS  

Giờ học: Đi trong đường ngoằn ngoèo   HĐH  
2 4 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận 

động đi trong đường ngoằn ngoèo TLHD

- Trò chơi: Thi xem ai đi khéo nhất   HĐNT  

- Trò chơi: Cào cào bật cao  TDS   
3 24

Thể hiện sức mạnh của chân và khả năng giữ 
thăng bằng của cơ thể khi thực hiện vận động 

nhún cả 2 chân bật thẳng lên tại chỗ
TLHD

- Trò chơi: Thi xem ai bật giỏi ĐTT  HĐNT  

4 39
Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay - 
phối hợp tay- mắt trong hoạt động lật mở 
trang sách.

NDCT  Trò chơi: Lật mở trang sách
- Bé làm album HĐG HĐG HĐG  

5 41 Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các 
loại thức ăn khác nhau. KQMĐ

 Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn 
khác nhau mùa hè
- Trò chơi: Đố bé hôm nay ăn gì?

VS-
AN

VS-
AN HĐC  

 Tập luyện nền nếp thói quen tốt trong ăn uống biết 
mời cô mời bạn   VS-AN  

6 42 Trẻ có nền nếp thói quen tốt trong ăn uống NDCT
Ăn uống từ tốn, nhai kỹ VS-

AN
VS-
AN   
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7 50 Biết giữ gìn đồ chơi sạch sẽ, sắp xếp gọn 
gàng đúng nơi quy định TLHD  Giờ học: Giữ gìn đồ chơi sạch sẽ  HĐH HĐC  

8 55 Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, 
vệ sinh NDCT Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ

- Trò chơi: Hãy nói với cô bé nhé HĐC HĐC VS-AN  

9 56 Biết tránh một số vật dụng nguy hiểm khi 
được nhắc nhở KQMĐ

Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm không được 
phép sờ vào
- Trò chơi: Bé chọn cho đúng 

HĐNT HĐC HĐNT  

  II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
  # #  

     
 Giờ học: Lớp học của  bé
Trò chuyện: Lớp của bé là lớp gì ? Lớp con có mấy 
cô? 

 HĐH ĐTT  

10 67 Nói được tên gọi, một số hoạt động của 
những người gần gũi. KQMĐ

- Trò chuyện công việc của các cô bác trong 
trường: Bác hiệu trưởng, bác hiệu phó,Ông bảo vệ, 
bác nấu ăn, bac

HĐC HĐC HĐNT  

Giờ học: Kích thước to - nhỏ   HĐH  

Trò chơi: Đồ chơi nào to hơn  - nhỏ hơn  HĐNT   11 73 Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích 
thước to/nhỏ theo yêu cầu KQMĐ

- Trò chơi: Thi xem ai nói trước  HĐNT   

 
 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
 

 # #  

Dạy thơ: Yêu mẹ   HĐC  
12 80

Nghe và cảm nhận vần điệu nhịp điệu của 
câu thơ và ngữ điệu lời nói hiểu nội dung bài 
thơ: trả lời được các câu hỏi về tên bài thơ, 

tên và hành động của các nhân vật

NDCT
Đọc thơ: Chia đồ chơi   HĐH  

NBTN: Quả trứng  HĐH   

Trò chơi: Quả gì đây? HĐC HĐG   13 86 Phát âm rõ tiếng KQMĐ

Trò chơi: Quả trứng ở đâu  HĐG   

14 93
Biết bày tỏ nhu cầu và kể lại được những sự 

việc đơn giản đã diễn ra của bản thân: đi 
thăm ông bà, đi chơi, đi xem phim..; Trả lời 

KQMĐ      
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và Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì 
đây? cái gì đây? làm gì?, ở đâu?, .... thế nào?, 

để làm gì?, tại sao?..., …

 Trả lời và Hỏi về các vấn đề quan tâm: cái gì đây?
- Sáng ai đưa con đi học ?
- Đi bằng phương tiện gì?...

 HĐNT HĐC  

 
 

IV. LĨNH VỰC GDPT TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ
 # #  

Giờ học: Bé ngoan chào hỏi
- Bé ngoan đến lớp HĐH ĐTT ĐTT  

15 99 Thực hiện được yêu cầu đơn giản của giáo 
viên, và có tính kỷ luật cao. NDCT

Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên: Cất dọn 
đồ chơi và không chạy nhảy, nói to HĐC ĐTT HĐG  

 Xếp dép lên giá HĐNT    

16 106
Thực hiện một số yêu cầu của người

 lớn, dần hình thành thói quen tự phục vụ: 
lau bàn, chia thìa...

KQMĐ Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt 
ở nhóm, lớp (xếp hàng diễu hành tập đồng diễn, giữ 
gìn cất dọn   đồ dùng, đồ chơi vào nơi qui định...)

  HĐNT  

Hát : Đi nhà trẻ  HĐNT   
KQMĐ

Giờ học Hát:  Em ngoan hơn búp bê  HĐH HĐG  17 108 Biết hát theo một vài bài hát / bản nhạc quen 
thuộc

Thi hát :Em ngoan hơn búp bê
 HĐNT   

Giờ học : Vận động " Con chim hót trên cảnh cây" 
  HĐH  

Vận động con chim hót trên cành cây 
   HĐNT18 109 Biết vận động đơn giản theo một vài bài hát / 

bản nhạc quen thuộc KQMĐ

Vận động con chim hót trên cành cây  HĐG   
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Nghe âm thanh to- nhỏ, nghe tiếng hát tìm đồ vật
- Trò chơi: Âm thanh đó ở đâu HĐC HĐC HĐG  

Trò chơi: Âm thanh từ hạt gì  HĐG   
19 110 Biết chơi các trò chơi âm nhạc phát triển tai 

nghe TLHD

Tai ai tinh ĐTT HĐC HĐC  

Tô màu: Chùm bóng 
  HĐH HĐG  

Tô màu cờ đuôi nheo  HĐG   

Tô màu bông hoa trang trí lớp HĐG    

Tô màu Quả bóng   HĐG  

20 111
Thích tô màu bằng nhiều loại bút. Làm quen 
và chơi với màu nước qua các hoạt động, 
hình thức khác nhau (in, ấn, lăn, vẩy....)

KQMĐ

Giờ học: Tô màu em búp bê   HĐH  

21 112 Biết vẽ các nét xiên, thẳng, xoay tròn để tạo 
ra các sản phẩm đơn giản KQMĐ Vẽ nét ngang: Vẽ con đường đến trường HĐH    

         

  CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 14 22 21  

  Đón trả trẻ 2 2 2  

  Thể dục sáng 1 2 1  

  Hoạt động góc 2 6 6  

  Hoạt động ngoài trời 2 5 5  

  Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2  

  Hoạt động chiều 5 5 5  

  Thăm quan dã ngoại 0 0 0  
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   Lễ hội 0 0 0  

  Hoạt động học  2 5 5  

  Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 0 1 1  

                    - Lĩnh vực nhận thức 0 1 1  

                    - Lĩnh vực ngôn ngữ 0 1 1  

                    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội & thẩm mỹ 2 2 2  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Phạm Thị Hường

GIÁO VIÊN 

Phạm Thị Quỳnh Mai

Vũ Thị Kim Phượng 
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